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STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC 
NGÀNH MÃ LỚP HỒ SƠ THIẾU

NGÀNH MÃ HS CHĂN NUÔI THÖ Y HỆ 2 NĂM

1 34A1-021 Danh Út Nhiều 05/7/1997 Bạc Liêu Nam Khơme Chăn nuôi thú y A 34A1 Giấy khám sức khỏe

2 34A1-022 Lê Thị Huỳnh Nhƣ 02/09/1996 Bình Dƣơng Nữ Kinh Chăn nuôi thú y A 34A1

3 34A1-023 Tô Thị Thắm 28/5/1999 Đắc Lắc Nữ Kinh Chăn nuôi thú y A 34A1 Giấy khám sức khỏe

4 34A1-024 Thƣợng Thanh Lộc 16/4/1993 Bình Dƣơng Nam Kinh Chăn nuôi thú y A 34A1

5 34A1-025 Hồ Đắc Thành 16/2/1995 Bình Dƣơng Nam Kinh Chăn nuôi thú y A 34A1
2 Bằng tốt nghiệp, 1Giấy khai sinh, 1 Hộ khẩu, 1 

Học bạ

NGÀNH CHĂN NUÔI THÖ Y HỆ 3 NĂM 

1 34A2-032 Nguyễn Hoàng Thông 12/02/1999 Bình Dƣơng Nam Kinh Chăn nuôi thú y A 34A2 2 Giấy khai sinh, Giấy khám sức khỏe

2 34A2-033 Lê Tấn Hào 27/11/2002 Bình Dƣơng Nam Kinh Chăn nuôi thú y A 34A2 2 Bằng tốt nghiệp

3 34A2-034 Nguyễn Lê Anh Bảo 11/03/2000 Bình Dƣơng Nam Kinh Chăn nuôi thú y A 34A2 1 bộ HS, Giấy khám sức khỏe

4 34A2-035 Nguyễn Phi Hùng 5/9/2001 Bình Dƣơng Nam Kinh Chăn nuôi thú y A 34A2
2Bằng tốt nghiệp, 2 Giấy khai sinh, Giấy khám sức 

khỏe, hình

NGÀNH TRỒNG TRỌT BVTV HỆ 2 NĂM

1 34B1-05 Ngô Thanh Lâm 10/4/1998 Bình Phƣớc Nam Kinh Trồng trọt - Bảo vệ thực vật B 34B1 2 Giấy khai sinh, Giấy khám sức khỏe,  hình

NGÀNH TRỒNG TRỌT BVTV HỆ 3NĂM

1 34B2-04 Võ Tạ Hoàng Sang 24/05/1996 Bình Định Nam Kinh Trồng trọt - Bảo vệ thực vật B 34B2 2 Bằng tốt nghiệp

NGÀNH KẾ TOÁN DN HỆ 3NĂM

1 34C2-048 Nguyễn Trƣơng Thanh Trúc 15/8/2002 TPHCM Nữ Kinh Kế toán doanh nghiệp C 34C2 Giấy khám sức khỏe

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HỆ 3NĂM

1 34D2-017 Phan Nguyễn Hồng Ân 02/12/2002 Bình Dƣơng Nữ Kinh Quản lý đất đai D 34D2 Giấy khám sức khỏe, Chứng minh nhân dân, hình

2 34D2-018 Lê Hòa Phƣơng Vy 16/12/2001 Bình Dƣơng Nam Kinh Quản lý đất đai D 34D2
4 Giấy khai sinh, Giấy khám sức khỏe, hình, Chứng 

minh nhân dân

3 34D2-019 Nguyễn Thanh Bình 07/08/2002 Bình Dƣơng Nam Kinh Quản lý đất đai D 34D2 Chứng minh nhân dân

NGÀNH
QUẢN LÝ Tài nguyên 

môi trường
HỆ 3NĂM

1 34F2-015 Lâm Dƣơng Tuấn 22/5/1999 Bình Dƣơng Nam Kinh Tài nguyên môi trƣờng F 34F2 2 Giấy khai sinh

2 34F2-016 Nguyễn Tấn Quang 22/2/2000 Bình Dƣơng Nam Kinh Tài nguyên môi trƣờng F 34F2
2 Bằng tốt nghiệp 2 Giấy khai sinh, Giấy khám sức 

khỏe, 1 Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hình

3 34F2-017 Phạm Hồng Sơn 20/7/1997 Bình Dƣơng Nam Kinh Tài nguyên môi trƣờng F 34F2 1 Học bạ

4 34F2-018 Nguyễn Ngọc Linh Vi 02/05/2002 Bình Dƣơng Nữ Kinh Tài nguyên môi trƣờng F 34F2
2 Bằng tốt nghiệp, 2 Giấy khai sinh, 1 Hộ khẩu, 2 

Học bạ, Chứng minh nhân dân, Giấy khám sức khỏe

5 34F2-019 Đặng Vinh Sang 23/3/2002 Bình Dƣơng Nam Kinh Tài nguyên môi trƣờng F 34F2 Giấy khám sức khỏe

6 34F2-020 Trần Minh Sang 30/1/2000 Bình Dƣơng Nam Kinh Tài nguyên môi trƣờng F 34F2 Giấy khám sức khỏe

SỞ LAO ĐỘNG TB & XH BÌNH DƢƠNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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NGÀNH TIN HỌC UD HỆ 3NĂM

1 34H2-036 Nguyễn Hữu Hoàng 20/12/1999 Thanh Hóa Nam Kinh Tin học ứng dụng H 34H2 Giấy khám sức khỏe

2 34H2-035 Nguyễn Mạnh Hùng 20/8/1998 Bình Dƣơng Nam Kinh Tin học ứng dụng H 34H2 2 Học bạ, hình

3 34H2-034 Trần Minh 12/9/1998 Bình Dƣơng Nam Kinh Tin học ứng dụng H 34H2
2 Giấy khai sinh, Giấy khám sức khỏe, hình, Chứng 

minh nhân dân,  

4 34H2-037 Nguyễn Anh Vũ 18/4/2001 Bình Dƣơng Nam Kinh THUD H 34H2  2 BTN, GKSK

5 34H2-033 Phạm Việt Đức Anh 21/05/2002 TP HCM Nam Kinh Tin học ứng dụng H 34H2 Chứng minh nhân dân

STT

1 Chăn nuôi - thú y

2 Trồng trọt - BVTV

3 Kế toán doanh nghiệp

4 Quản lý đất đai

5 Tin học ứng dụng

6
Quản lý Quản lý Tài 

nguyên môi trƣờng

(Danh sách này gồm có 26 thí sinh trúng tuyển )

CHÚ THÍCH NGÀNH


